
 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH 

Điều chỉnh đáp ứng các cấp độ dịch bệnh Covid-19  

trong trường THCS Chu Văn An 

 

Thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh CoVid -

19; Công điện số 06/CĐUBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Công điện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh 

CoVid -19;  

Thực hiện kế hoạch số 84/KH-PGD ngày 28/01/2021 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo Cẩm Phả Kế hoạch Điều chỉnh đáp ứng các cấp độ dịch bệnh COVID-19 

trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. 

Thực hiện Công điện 05/CĐ-UBND ngày 30/1/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh v/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công 

điện 06/CĐ-UBND ngày 30/1/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh v/v triển khai 

các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; 

Thực hiện Công văn số 474/ UBND-VP ngày 29/01/2021 của ủy ban nhân dân 

thành phố Cẩm Phả về việc triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ 

tướng Chính Phủ, Công điện  số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh; Công văn số 29/UBND ngày 29/01/2021 của Ủy ban nhân dân 

phường Cẩm Bình về việc triển khai thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 

28/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh; Công văn 07/CV-UBND ngày 30/01/2021 của 

UBND thành phố Cẩm Phả v/v tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch Covid-19; 

Căn cứ tình hình thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành 

phố, trường THCS Chu Văn An xây dựng kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với các cấp 

độ dịch bệnh Covid-19 trong trường cụ thể như sau:  

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH  

1. Trên địa bàn thành phố (tính đến ngày 28/01/2021). Không ghi nhận có 

người mắc COVID - 19.  

2. Trường THCS Chu Văn An: Tính đến sáng ngày 30/01/2021. Không ghi 

nhận có người mắc COVID. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động (CB-

GV-NV-NLĐ) và học sinh thuộc nhóm đối tượng F2, F3, F4 cụ thể như sau: 

Đối tượng 
CB-GV-NV Học sinh 

Ghi chú 
F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

Số lượng   3 28  1 18 51  

  

II. MỤC TIÊU  

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên và học sinh trong nhà trường về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong 
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tình hình mới với tính chất nguy hiểm hơn, diễn biến phức tạp hơn, nguy cơ lớn 

lây lan rộng trong cộng đồng; cần tập trung cao độ để kiểm soát lây nhiễm, tuyệt 

đối không được chủ quan, lơi lỏng và phải chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi 

tình huống, kể cả các tình huống xấu nhất.  

- Ngăn chặn từ xa, phát hiện sớm, cách ly triệt đế các trường hợp mắc, nghi 

mắc, các trường họp đi từ vùng dịch về, khoanh vùng và xử lý kịp thời không để 

dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc, không để trường họp tử vong. Hạn 

chế, giảm thiểu tác động của dịch bệnh.  

- Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, 

học sinh, trong nhà trường, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc 

bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập 

vào trường học. 

- Thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế sức khỏe toàn dân theo sự chỉ đạo 

của đồng chí Bí thư tỉnh Ủy - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 của tỉnh Quảng Ninh.  

- Triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại nhà trường, đảm bảo các 

điều kiện về vệ sinh học đường, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp 

thời với các tình huống về dịch bệnh trong nhà trường. Đồng thời sẵng sàng các 

biện pháp nếu nhà trường được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung của thành 

phố, của phường Cẩm Bình.  

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG  

1. Phạm vi áp dụng  

- Triển khai tới tất cả CB-GV-NV, NLĐ, học sinh và cha mẹ học sinh (HS, 

CMHS) nhà trường  

- Thời gian áp dụng từ 01/02/2021 đến khi có điều chỉnh khác hoặc đến khi 

hết dịch.  

2. Đối tượng áp dụng 

- 100% CB-GV-NV, NLĐ học sinh và cha mẹ học sinh nhà trường  

IV. NGUYÊN TẮC PHÒNG, CHỐNG DỊCH  

- Phòng bệnh là chính, trong đó thông tin, giáo dục, truyền thông, quản lý, 

giám sát, bệnh là biện pháp chủ yếu kết hợp các biện pháp xã hội, hành chính  

-Tuân thủ nghiêm túc phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”:  

+ 3 trước: Nhận diện, chủ động phòng chống trước; Phát hiện, hành động, xử 

lý trước; chuẩn bị phương án, vật tư trước 

+ 4 tại chỗ: Lực lượng tại chỗ; Chỉ huy tại chỗ; Phát hiện tại chỗ; Hậu cần tại 

chỗ. 

V. PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH  

Cấp độ 1: Chưa có ca bệnh xâm nhập trên địa bàn; hoặc không có trường hợp 

tiếp xúc trực tiếp với trường hợp dương tính mà chưa được kiểm soát, cách ly.  

Cấp độ 2: Khi có ca bệnh xuất hiện và có lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng 

dân cư trên địa bàn thành phố đến dưới 15 trường hợp mắc; hoặc trường hợp tiếp 

xúc trực tiếp với trường hợp dương tính mà chưa được kiểm soát cách ly.  

Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng từ 15 đến 60 trường hợp 

mắc.  

Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng từ trên trên 60 trường hợp 



 

3 

 

mắc.  

VI. KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC, CƠ 

SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG NHÀ 

TRƯỜNG 

- Nguồn nhân lực, tham gia phòng chống dịch với tổng số nhân lực hiện đang 

có mặt tại nhà trường: 37 (02 CBQL; 02 NV; 28 GV; 03 bảo vệ; 02 lao công); hiện 

có 03 GV, NV đang nghỉ chế độ thai sản.  

- Vật tư y tế, khẩu trang, quần áo trang bị bảo hộ y tế…nhà trường đã chuẩn 

bị sẵn sàng trong tình huống xảy ra cấp độ 3, 4 và  khi được bố trí làm phòng y tế, 

khu vực cách ly tạm thời, số lượng thống kê (phụ lục 1).  

- Ngoài 18 phòng học có trang bị đầy đủ bàn ghế, điều hòa, quạt, ánh sáng có 

06 phòng nội trú, mỗi phòng có 10 giường tầng (01 giường tầng có 02 giường đôi). 

Tổng số có 60 giường tầng (120 giường đôi), có đủ chăn, ga, gối, đệm. 

VII. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH  

1. Công tác chỉ đạo chung  

Thực hiện nghiêm túc công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát; công tác truyền 

thông; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân thành phố và Sở GDĐT, phòng GDĐT về đáp ứng với công 

tác phòng, chống dịch bệnh COVID-191. 

Rà soát, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại nhà 

trường, thực hiện nghiêm các giải pháp an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên, 

người lao động và cán bộ quản lý. 

Tiếp tục tăng cường bổ sung thêm trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại 

nhà trường như: máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, xà phòng…duy trì thực hiện 

vệ sinh, tẩy trùng trường lớp theo quy định. 

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp 

thời cung cấp thông tin để giáo viên, học sinh, CMHS không hoang mang lo lắng; 

phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. 

Thực hiện báo cáo hàng ngày, hàng giờ, đột xuất tình hình dịch bệnh và tổ 

chức thực hiện về Ban chỉ đạo cấp trên để có phương án xử lý. 

Ban hành các văn bản, kế hoạch phù hợp tình hình diễn biến của dich bệnh 

Covid-19. 

Chỉ đạo cho học sinh toàn trường tiếp tục thực hiện nghỉ học đến khi có thông 

báo mới của cấp trên theo công văn của Sở GDĐT2. Cán bộ, giáo viên tiếp tục làm 

 
1Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống 

Covid-19; công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai các biện 

pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 

Ninh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công điện 05/CĐ-UBND ngày 30/1/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh v/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công điện 06/CĐ-UBND 

ngày 30/1/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh v/v triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công 

văn 07/CV-UBND ngày 30/01/2021 của UBND thành phố Cẩm Phả v/v tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch Covid-19;  
2Công văn số 248/TB-SGDĐT ngày 28/01/2021 của của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc cho học sinh 

nghỉ học để  phòng, chống dịch Covid-19; công văn số 266/SGDĐT ngày 29/01/2021 của của Sở Giáo dục và Đào tạo 

Quảng Ninh về việc thực hiện nhiệm vụ cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19. 
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việc ở nhà bằng hình thức trực tuyến đến khi có chỉ đạo mới. Ban chỉ đạo (BCĐ) 

nhà trường giao cho bảo vệ tăng cường thực hiện công tác theo dõi, giám sát tất cả 

người ra vào trường học.  

Xây dựng kế hoạch đáp ứng xảy ra cấp độ 3, 4 và khi được bố trí làm phòng y 

tế, khu vực cách ly tạm thời tại nhà trường, phân công cụ thể CB-GV-NV, NLĐ 

đáp ứng xảy ra cấp độ 3, 4 và khi được bố trí làm phòng y tế, khu vực cách ly tạm 

thời tại nhà trường. 

2. Công tác giáo viên chủ nhiệm 

- Tiếp tục tuyên truyền cho cha mẹ và học sinh có biện pháp phòng chống 

dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng theo đúng công văn chỉ đạo của các cấp. 

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình sức khỏe học sinh hàng ngày, hàng 

giờ (nếu có bất thường) trên trang tính nhà trường. 

- Báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 nhà trường khi có hiện tượng 

bất thường.  

- Sẵn sàng nhận, thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với tổ chức đoàn thể, cha 

mẹ học sinh để hoàn thành nhiệm vụ được Ban chỉ đạo phân công đáp ứng kế 

hoạch biện pháp cấp bách triển khai cấp độ 3, cấp độ 4 và và  khi được bố trí làm 

phòng y tế, khu vực cách ly tạm thời tại nhà trường     

3. Người lao động (Bảo vệ, lao công) 

- Nghiệm túc thực hiện các công văn, kế hoạch về công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 của các cấp 

- Tham gia các hoạt động phòng, chống dịch theo phân công của của Ban chỉ đạo, 

chủ động phối hợp với cá nhân và các đoàn thể được phân công trong suốt quá trình 

triển khai, thực hiện. 

- Sẵn sàng nhận, thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với các tổ chức đoàn thể với 

CB-GV-NV-NLĐ nhà trường để hoàn thành nhiệm vụ được Ban chỉ đạo phân 

công đáp ứng kế hoạch biện pháp cấp bách triển khai cấp độ 3, cấp độ 4 và và  khi 

được bố trí làm phòng y tế, khu vực cách ly tạm thời tại nhà trường     

4. Phụ trách phần mềm Smas và cổng thông tin của trường  

- Đăng tải kịp thời công văn chỉ đạo của các cấp và nhà trường về công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lên trang Webdsite tại địa chỉ 

https://thcschuvanancamphaquangninh.edu.vn, chịu trách nhiệm trước ban 

giám hiệu về các nhiệm vụ được giao đảm bảo tính chính xác, kịp thời, liên tục. 

5. Trách nhiệm của học sinh 

- Học sinh thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp và nhà 

trường về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Tuyên truyền tới cha mẹ, người thân thực hiện nghiêm túc công văn chỉ đạo của 

các cấp và nhà trường về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.   
 

  

https://thcschuvanancamphaquangninh.edu.vn/
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- Thực hiện học trực tuyến theo thời khóa biểu và thực hiện nghiêm túc các nội quy, 

quy định khi tham gia trực tuyến theo kế hoạch số 56 và Quy chế số 52 của trường đã 

xây dựng3 và triển khai thực hiện trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. 

- Sẵn sàng nhận, thực hiện nhiệm vụ được Ban chỉ đạo phân công đáp ứng kế 

hoạch thực hiện các biện pháp cấp bách triển khai cấp độ 3, cấp độ 4 và và  khi 

được bố trí làm phòng y tế, khu vực cách ly tạm thời tại nhà trường (nếu được huy 

động).   

6. Công tác chuyên môn 

- Tiếp tục thực hiện dạy học trực tuyến theo thời khóa biểu, theo kế hoạch dạy 

học trực tuyến của nhà trường. 

- Quản lý dạy học trực tuyến bằng sổ đầu bài trực tuyến theo quy định của Sở 

GD&ĐT, phòng GD&ĐT. 

- Có kế hoạch dạy lại đối với học sinh nghỉ các buổi học tham gia trực tuyến 

theo thời khóa biểu do lỗi đường truyền, ốm… 

- Gáo viên thực hiện dạy lồng ghép tuyên truyền các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 trong quá trình dạy trực tuyến. Xác định rõ đây là nhiệm vụ 

trọng tâm song song với nhiệm vụ dạy và học. 

VIII. ĐÁP ỨNG CÁC CẤP ĐỘ DỊCH  

  1. Cấp độ 1: Chưa có ca bệnh xâm nhập trong nhà trường và không có các 

trường hợp tiếp xúc trực tiếp với trường hợp F0, Fl, F2. 

   1.1. Về công tác phòng, chống dịch tại trường  

 Tổ chức lại hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch phù hợp tình tình 

thực tiễn và hiệu quả trong triển khai phòng, chống dịch.  

 Số điện thoại các thành viên BCĐ trường THCS Chu Văn An: 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1 Lê Thị Bích Huệ HT-Trưởng ban 0936.679.975 

2 Nguyễn Thị Hiền PHT-Phó trưởng ban 0919.754.898 

3 Bùi Hương Thủy CTCĐ-Phó trưởng ban 0985.892.804 

4 Phạm Thị Thanh Hoa TTVP, kiêm Y tế-Phó ban 0393.565.669 

5 Tống Thị Hòa TKHĐ-Thư kí Ban chỉ đạo 0392.400.310 

 BCĐ phòng, chống dịch chủ động xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch 

trong diễn biến mới của nhà trường theo nguyên tắc “3 trước, 4 tại chỗ”, phối hợp 

với trạm Y tế phường Cẩm Bình trong việc triển khai, công tác vệ sinh khử khuẩn; 

 
3
Quyết định số 52/QĐ-THCSCVA ngày 29/01/2021 của trường THCS Chu Văn An vè việc ban hành Quy 

chế quản lý dạy học qua internet, trên truyền hình và hướng dẫn học sinh học ở nhà từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. 

Kế hoạch 56/KH-THCSCVA ngày 29/01/2021 của trường THCS Chu Văn An về Kế hoạch tổ chức dạy học trực 

tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19. 
 



 

6 

 

thực hiện tốt thông điệp “5K” và các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế.  

 BCĐ nhà trường giao đồng chí Phạm Thị Thanh Hoa, đồng chí Bùi Hương Thủy 

liên hệ thường xuyên với BCĐ phòng, chống COVID-19 phường Cẩm Bình theo các số 

điện thoại sau: 

TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1 Nguyễn Thị Nơ 

PCT UBND phường, Trưởng tiểu 

ban tuyên truyền phục vụ công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

phường Cẩm Bình 

0988.148.248 

2 Vũ Đức Hồng 

CT HĐND phường, Trưởng tiểu 

ban giám sát phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn phường 

Cẩm Bình 

 

0904.018.389 

3 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 

Quyền trạm trưởng  TYT-thành 

viên tiểu ban tuyên truyền phục vụ 

công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 phường Cẩm Bình 

0946.331.728 

 1.2. Thực hiện đúng các chỉ đạo của BCĐ thành phố và Sở GDĐT, Phòng 

GDĐT trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường phối hợp với trạm y 

tế phường xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch phù hợp với đơn vị, phối hợp 

chặt chẽ với trạm y tế, trung tâm y tế và các ngành có liên quan theo dõi tình hình 

dịch bệnh Covid-19. (thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh trên các kênh 

thông tin chính thống). 

 1.3. Báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện về Ban chỉ 

đạo phường Cẩm Bình và Phòng GDĐT để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời.  

Nhà trường chủ động phát hiện các trường hợp CB, GV, NV, HS có nguy 

cơ bị lây nhiễm, báo cáo cơ quan quản lý và cơ quan chuyên môn yêu cầu các 

trường hợp này tự theo dõi tình hình sức khỏe, tự cách ly trong thời gian 14 ngày 

tại nhà; trong trường hợp có dấu hiệu bất thường (ho, sốt, mệt mỏi, khó thở, tức 

ngực...) phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất đế có biện pháp xử lý kịp thời. 

 Thường xuyên cập nhật, theo dõi sát diễn biến hàng ngày của dịch bệnh và sự 

chỉ đạo của cấp trên triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; chủ động báo cáo các tình huống phát 

sinh với các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan chuyên môn (phòng GDĐT, chính 

quyền địa phương, trạm y tế phường Cẩm Bình). 

Thực hiện nghiêm túc quy chế phát ngôn. Cung cấp thông tin kịp thời, chính 

xác tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường. 

1.4. Dừng tất cả mọi hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể tập trung toàn 

trường để đảm bảo quy định phòng, chống dịch. 

Xây dựng phương án tổ chức dạy trực tuyến cho học sinh theo công văn chỉ 

đạo của các cấp. 
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1.5. Thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm chéo tại trường. 

Kiểm tra thân nhiệt CB, GV, NV, HS, …khi vào trường, đeo khẩu trang, sử 

dụng nước sát khuẩn; không tập trung đông người, hạn chế các cuộc họp chưa cần 

thiết, các hoạt động tập trung đông người, ưu tiên cao nhất cho phòng chống dịch 

bệnh. 

Giao cho nhân viên bảo vệ kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, sử dụng 

nước sát khuẩn; ghi chép đầy đủ các thông tin khi tiếp công dân và cá nhân đến 

làm việc tại trường để phục vụ kịp thời, nhanh chóng khi có yêu cầu về xác minh 

thông tin. 

 2. Cấp độ 2: Khi nhà trường có ca bệnh xuất hiện (F0) và có lây nhiễm thứ 

phát trong CB, GV, NV, NLĐ, HS đến dưới 15 trường hợp mắc; hoặc trường hợp 

tiếp xúc trực tiếp với trường hợp dương tính mà chưa được kiểm soát cách ly (F1, 

F2). 

 2.1. Về công tác phòng, chống dịch tại trường 

 Phân công BCĐ, trưởng (phó) BCĐ trực điện thoại thông suốt 24/7 để nắm 

bắt thông tin chỉ đạo và kịp thời xử lý các tình huống liên quan đến dịch diễn ra tại 

trường, bảo đảm an toàn, chủ động trong mọi tình huống. 

 Thực hiện tiếp các hoạt động như cấp độ 1, BCĐ kiểm tra bố trí nhân lực, 

vật tư, hóa chất, tại nhà trường. 

+ Nhân lực: BCĐ phòng chống dịch COVID-19 của trường. 

+ Phương tiện: phòng y tế, vật tư y tế, hóa chất khử khuẩn cloramin B; khẩu 

trang, quần áo trang bị bảo hộ y tế: sử dụng theo thực tế nhu cầu của nhà trường. 

Bố trí lịch trực xen kẽ hạn chế tối đa mức tiếp xúc, thực hiện giãn cách đúng 

quy định. 

2.2. BCĐ yêu cầu giáo viên chủ nhiệm (GVCN) thường xuyên thông tin hai 

chiều với cha mẹ học sinh trong việc quản lý học sinh, theo dõi sức khỏe và khai 

báo y tế. 

 Tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh theo quy định.  

 BCĐ phân công đồng chí Nguyễn Thị Hiền - Phó trưởng ban chỉ đạo tham 

mưu trong việc điều chỉnh xây dựng kế hoạch theo công văn chỉ đạo của Bộ 

GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT phù hợp tình hình thực tế của nhà trường, 

xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến, quản lý, giám sát công tác dạy học trực 

tuyến, xếp thời khóa biểu (TKB), dự giờ, kiểm tra giám sát việc dạy học trực tuyến 

trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với tình 

hình thực tế của trường. 

GVCN thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo hàng ngày, rà soát nắm bắt thông 

tin kịp thời CB, GV, NV, HS của nhà trường có yếu tố dịch tễ liên quan để báo cáo 

BCĐ theo quy định.  

GVCN thông báo kịp thời cho CMHS, các nội dung liên quan đến HS trong 

công tác phòng chống dịch hướng dẫn CMHS khai báo y tế lên phần mềm đồng 
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thời báo cho trạm y tế phường để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.  

Đối với ban giám hiệu, GV, NV thuộc đối tượng phải tự cách ly theo dõi sức 

khỏe, yêu cầu xây dựng kế hoạch (phương án) làm việc cụ thể, để quản lý nhà trường 

và điều hành công việc phù hợp, hiệu quả. 

2.3. Cập nhật tình hình thường xuyên về diễn biến của dịch bệnh; Tăng 

cường thông tin 2 chiều; chủ động phát hiện và  tuyên truyền đến CB, GV, NV, 

NLĐ, HS tự giác khai báo y tế, đặc biệt với các trường hợp có nguy cơ bị lây 

nhiễm và yêu cầu các trường hợp này tự theo dõi tình hình sức khỏe và thực hiện 

theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 

Nắm chắc số CB, GV, NV, NLĐ, HS có các yếu tố dịch tễ liên quan, phối 

hợp với cơ quan y tế cập nhật thường xuyên sức khỏe của các đối tượng này để 

báo cáo xử lý khi có diễn biễn mới. 

2.4. BCĐ xây dựng kế hoạch thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát, theo dõi 

nghiêm ngặt thân nhiệt đối với CB, GV, NV, NLĐ đến làm việc, nhật ký ghi chép 

thường xuyên, đảm bảo không để nảy sinh các tình huống bất ngờ do không được 

kiểm soát tốt. 

Tất cả các CB, GV, NV, NLĐ có yếu tố dịch tễ liên quan thực hiện theo 

hướng dẫn của cơ quan y tế, không được đến trường trong thời gian tự cách ly. 

Nhà trường bố trí khu vực, phòng cách ly phù hợp để ngăn ngừa lây lan 

(trong trường hợp phát hiện ra người có yếu tố nghi ngờ nhiễm COVID-19) trước 

khi cơ quan y tế đến hỗ trợ. 

3. Cấp độ 3 (4): Khi trong CB, GV, NV, NLĐ, HS nhà trường mắc từ 15 

đến 60, trên 60 trường hợp (F0) . 

3.1. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại nhà trừơng như 

cấp độ 2 

Huy động toàn bộ nhân lực y tế trong trường và các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn phường để tham gia công tác phòng, chống dịch của trường (khi có yêu cầu). 

Tổ chức triển khai áp dụng các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch trong 

trường; thực hiện rà soát khai báo y tế đối với CB, GV, NV, NLĐ và HS có yếu tố 

dịch tễ liên quan hoặc đi vào vùng có dịch bệnh tại địa bàn có tình trạng khẩn cấp. 

3.2. BCĐ căn cứ vào dự báo tình hình dịch của phường, chuẩn bị tốt cơ sở 

vật chất, nguồn nhân lực, vật lực, các trang thiết bị trong trường hợp phát hiện có 

dịch tại đơn vị (có F0-F1 tiếp xúc với số đông CB, GV, NV, NLĐ, HS của trường) 

sẽ tham mưu với BCĐ phòng, chống dịch của phường, thành phố thực hiện lấy cơ 

sở vật chất hiện có của trường làm khu cách ly cho GV và HS của nhà trường, cụ 

thể: 

3.2.1. Huy động toàn bộ tầng 2, 3 khu nhà C là khu vực cách ly tập trung, 

khu nhà nội trú bố trí khu làm việc của y tế. 

3.2.2. Bố trí giường nằm, đệm, chăn, ga, gối: BCĐ giao đồng chí Nguyễn 

Mạnh Quyền, đồng chí Đặng Chí Quyết, đồng chí Nguyễn Văn Tuân, đồng chí 
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Bùi Ngọc Trinh, bảo vệ nhà trường phối hợp CMHS, các tổ chức đoàn thể. 

a/ Phòng cách ly tập trung 

+ Số lượng 08 phòng - Tầng 2,3 - Nhà C; bố trí 05 giường tầng/01 phòng bố 

trí được 10 giường nằm 

+ Di chuyển 05 giường phòng C.06 sang phòng C.05; 05 giường phòng 

C.10 sang phòng C.09 

+ Di chuyển 05 giường phòng C.07, C.08; C.11, C.12 sang khu nội trú tầng 

2 bố trí vào 05 phòng: 04 giường/01 phòng  

b/ Khu làm việc của bộ phận y tế 

Gồm 05 phòng -tầng 2 khu nội trú; 04 giường/01 phòng (chưa nhận bàn 

giao nhưng mượn trước để đưa vào sử dụng trong trường hợp cần thiết vì có bình 

nóng lạnh, chậu rửa, khu vệ sinh đảm bảo). 

3.2.3. Bố trí vật dụng sinh hoạt trong 08 phòng là khu vực cách ly tập trung; 

khu vực nhà nội trú bố trí khu làm việc của y tế 

- Giao cho Phó trưởng BCĐ (đồng chí Phạm Thị Thanh Hoa, Bùi Hương 

Thủy) cùng đồng chí Dương Tú Quỳnh chỉ đạo CB-GV-NV- NLĐ nhà trường:  

+ Mua bổ sung: 10 chậu; 10 xô; 10 khăn mặt; 10 bàn chải dánh răng/01 

phòng. Tổng 13 phòng: 130 chậu, 130 xô; 120 khăn măt; 130 bàn chải đánh răng; 

14 bịch giấy vệ sinh; …. Bố trí vào 13 phòng  

+ Chuyển cây nước nóng, lạnh của các phòng học vào các khu vực được bố 

trí làm khu vực cách ly tập trung, khu làm việc của bộ phận y tế. 

STT Phòng học Khu vực cách ly Khu nội trú (y tế) Ghi chú 

1 Phòng học B01  Phòng 01-Tầng 2  

2 Phòng học B03  Phòng 03-Tầng 2  

3 Phòng học B04  Phòng 05-Tầng 2  

4 Phòng học C02  Phòng 07-Tầng 2  

5 Phòng học B13  Phòng 08-Tầng 2  

6 Phòng học B05 Phòng C05   

7 Phòng học B06 Phòng C06   

8 Phòng học B07 Phòng C07   

9 Phòng học B08 Phòng C08   

10 Phòng học B09 Phòng C09   

11 Phòng học B10 Phòng C10   

12 Phòng học B11 Phòng C11   

13 Phòng học B12 Phòng C12   
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3.3. Tăng cường tần suất và mức độ thông tin, truyền thông về phòng chống 

dịch bệnh. 

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khẩn cấp theo sự chỉ đạo của 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của phường, PGD và thành phố. 

       3.4. Chỉ đạo toàn thể CB, GV, NV, NLĐ HS của trường và vận động người 

thân chấp hành nghiêm các biện pháp cách ly, phong tỏa của chính quyền địa 

phương trên địa bàn cư trú.  

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban chỉ đạo trường 

Ban chỉ đạo nhà trường thiết lập cơ chế phối hợp, kênh liên lạc 24/7 giữa gia 

đình những học sinh, nhà trường và cơ quan y tế địa phương để bảo đảm cho cán 

bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh được an toàn về sức khỏe.  

Trực tiếp chỉ đạo, quán triệt, theo dõi tình hình dịch bệnh Covid-19 tại trường. 

Kịp thời chỉ đạo và báo cáo, tham mưu với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 

phường, PGD, phối hợp với UBND phường về các trường hợp được phát hiện nghi 

nhiễm Covid-19 tại các cơ sở để kịp thời xử lý. 

Quán triệt CB, GV, NV, người lao động thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của 

các cấp và hướng dẫn của cơ quan Y tế, các cơ quan chuyên môn liên quan để làm 

tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19. 

Thông báo đến CB, GV, NV, CMHS, HS để chủ động không đến các khu vực 

đang có dịch và tự áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời yêu cầu có 

trách nhiệm tham gia các hoạt động phòng, chống dịch khi có yêu cầu của UBND 

phường, PGD, thành phố. 

Phổ biến về tình hình dịch bệnh, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch tại nhà trường. Chủ động phối hợp với cơ quan y tế trên địa bàn để 

được hỗ trợ phòng chống dịch. 

Nắm bắt kịp thời các chỉ đạo của phường, Phòng GDĐT để chỉ đạo trường về 

công tác phòng, chống dịch bệnh khi có vấn đề mới phát sinh. 

Xây dựng kế hoạch Điều chỉnh đáp ứng các cấp độ dịch bệnh COVID-19 

trong nhà trường và chỉ đạo CB, GV, NV, HS để sẵn sàng đáp ứng với các cấp độ 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Có phương án làm các biển cảnh báo ở các cấp độ khác nhau hoặc nếu nhà 

trường được trung dụng là khu cách ly (phụ lục 2). 

2. Bộ phận Đoàn đội, Y tế nhà trường  

Tham mưu xây dựng và tổ chức phổ biến, triển khai kế hoạch; theo dõi, giám 

sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của  nhà trường. 

Theo dõi tổng hợp, tham mưu lãnh đạo nhà trường để báo cáo với Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh của phường Cẩm Bình, phòng GD&ĐT Cẩm Phả về tình 

hình, kết quả tổ chức thực hiện của BCĐ trường. 
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Tham mưu báo cáo định kỳ, đột xuất với BCĐ phường, Phòng GDĐT và các 

cơ quan liên quan về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục. 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Hoa - Phó trưởng ban chỉ đạo, TTVP, nhân viên 

TV-TB, kiêm y tế hướng dẫn các thành viên trong Ban chỉ đạo cùng lao công pha 

chế CloraminB, tiến hành vệ sinh, khử khuẩn theo quy định.  

3. Bộ phận bảo vệ, văn phòng  

Thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát, theo dõi nghiêm ngặt thân nhiệt, việc 

deo khẩu trang, sát khuẩn đối với toàn bộ CB, GV, NV, NLĐ, HS và người dân 

đến làm việc tại nhà trường; có sổ nhật ký ghi chép thường xuyên, đảm bảo không 

để nảy sinh các tình huống bất ngờ do không được kiểm soát tốt. 

4. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, cha mẹ học sinh và học 

sinh  

Chủ động khai báo y tế khi xác định có yếu tố dịch tễ (có tiếp xúc gần với F0, 

Fl, F2 hoặc đi qua, trở về từ địa phương có ca mắc dịch bệnh trong cộng đồng 

được Bộ Y tế thông báo), (Phụ lục 3). 

 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, cha mẹ học sinh và học 

sinh có sử dụng điện thoại thông minh phải thực hiện cài ứng dụng Bluezone. 

Nâng cao cấp độ tuyên truyền, truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch tại 

đơn vị, tại nhà. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp 

thời cung cấp thông tin để giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh không hoang mang lo 

lắng. 

Trên đây là kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh Covid-19 

trong trường THCS Chu Văn An, yêu cầu trưởng các đoàn thề, giáo viên, nhân 

viên, người lao động, cha mẹ học sinh, học sinh nghiêm túc triến khai thực hiện. 

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh hoặc có văn bản 

chỉ đạo mới báo cáo với ban chỉ đạo để điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình 

thực tế./. 
Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT (b/c); 

- UBND phường Cẩm Bình (b/c); 

- CB, GV, NV, NLĐ, CMHS, HS (t/h);      

- Lưu: VT, BCĐ. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Thị Bích Huệ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 1 

Vật tư y tế, khẩu trang, quần áo trang bị bảo hộ y tế 
 

TT TÊN THUỐC 
ĐƯỜNG DÙNG, HÀM 

LƯỢNG, DẠNG BÀO CHẾ 
ĐVT 

SỐ 

LƯỢNG 

I. THUỐC KHỬ TRÙNG VÀ TẨY TRÙNG 

1 Cồn 70 độ Dùng ngoài, lọ 60ml Lọ 13 

2 Nước oxy già 
Dùng ngoài, dung dịch 3%, lọ 

15ml, 60ml 
Lọ 3 

3 Povidon iod 
Dùng ngoài, dung dịch 10%, lọ 

15ml 
Lọ 1 

  2. Thuốc tai, mũi, họng       

4 Natri clorid Nhỏ mắt: dung dịch 0,9% Lọ 10 

II. DUNG DỊCH ĐIỀU CHỈNH NƯỚC ĐIỆN GIẢI VÀ CÂN BẰNG ACID-

BASE 

5 Oresol Uống; gói bột 27,9 g Gói 30 

6 Dầu gió   Lọ 5 

III. CÁC ĐỒ DÙNG PHÒNG Y TẾ 

7 
Nhiệt kế y học 42ºC ( 

điện tử)   
Cái 3 

8 Nhiệt kế thủy ngân Kẹp Cái 20 

9 Nhiệt kế điện tử Sika Kẹp Cái 6 

10 Nước xịt tay khô     Lọ 39 

11 Gel rửa tay khô     Lọ 68 

12 Xà phòng rửa tay (bánh )     Cái 21 

13 Nước rửa tay ướt     Lọ 6 

14 Găng tay y tế 
Đeo khi khám, xử lý vết 

thương… 
Hộp 1 

15 Nước muối xúc miệng   Chai 5 

16 Khẩu trang vải   Cái 210 
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17 Khẩu trang y tế   Cái 315 

18 Kính bảo vệ   Cái 3 

19 Mũ bảo hộ     Cái 20 

20 Áo mưa mặc ngoài     Bộ 20 

21 
Cốc uống nước dùng 1 

lần     Cái 200 

22 Băng cá nhân     Hộp 1 

23 Bộ đo thị lực     Cái 1 

24 Khăn lau     Cái 40 

25 Túi bóng loại 5 kg     Kg 4 

26 Túi bóng to đại   Kg 4 

27 Zilgo miếng nhỏ Dán vết thương Hộp 1 

28 Bông, gạc y tế Vệ sinh vết thương Gói 4 

29 Kéo y tế   Cái 1 

30 Băng dính y tế Băng vết thương Cuộn 2 

31 
Cân đo chiều cao, cân 

nặng Cân đo cho HS Cái 1 

32 Bộ nẹp gỗ Cố định vết thương bị gãy Bộ 1 
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Phụ lục 2 

Một số pa nô khu cách ly 

(Nền đỏ chữ vàng) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội quy ra vào khu cách ly 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội quy dành cho người cách ly 
 

 

 

Phụ lục 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỜ KHAI SỨC KHỎE 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN 
 

KHU VỰC CÁCH LY 

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 
 

 

Không nhiệm vụ miễn vào! 

NỘI QUY 

DÀNH CHO NGƯỜI ĐƯỢC CÁCH LY 

*** 
1. Chấp hành việc cách ly tập trung theo quy định và theo nội quy 

của cơ sở cách ly tập trung. 

2. Luôn mang khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng 

hoặc dung dịch sát khuẩn khác; che miệng mùi bằng khăn giấy 

khi ho, hắt hơi. 

3. Hạn chế ra khỏi phòng cách ly. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với 

người khác trong khu vực cách ly. 

4. Không được ra khỏi khu vực cách ly. 

5. Đo nhiệt độ cơ thể ít nhất 2 lần (sáng, chiều) một ngày và tự 

theo dõi sức khỏe hàng ngày. 

6. Thông báo cho cán bộ y tế đươc phân công phụ trách theo dõi 

ngay khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: Sốt, 

ho, khó thở. 

7. Thu gom riêng khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua 

sử dụng vào thùng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy. 

Ghi chú: Người cách ly phải thực hiện đầy đủ các quy định nêu 

trên. Nếu người cách ly không thực hiện phải chịu trách nhiệm 

theo quy định của pháp luật. 

QUY ĐỊNH 

RA VÀO KHU CÁCH LY 

 

1. Thực hiện nguyên tắc chỉ có 

vào không có ra. 

2. Những trường hợp ra khỏi khu 

cách ly phải có sự đồng ý và 

giám sát của cơ quan chức năng. 
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Phụ lục 3 
 

BCĐ PHÒNG CHỐNG COVID-19  

PHƯỜNG .............................. 

 

 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

TỜ KHAI SỨC KHỎE 

(Sàng lọc nguy cơ nhiễm Covid-19) 

 

1. Họ và tên:..........................................Ngày sinh..................................................... 

Số CMTND/ Thẻ căn cước: ...................................................................................... 

Địa chỉ:Số nhà ............... .Thôn, phố...................... Xã, phường:............................... 

Huyện, Quận: ....................................Tỉnh: ............................................................... 

Số điện thoại (khi cần báo tin): ................................................................................. 

Biển số xe (Nếu có):…………………………………………………………........... 

2. Địa điểm khởi hành (xã, phường/huyện/tỉnh/quốc gia):………………................ 

................................................................................................................................... 

3. Nơi đến : Tổ..................Thôn/khu........................Xã/phường .............................. 

................................. Huyện, TX, TP: ....................................................................... 

I. Yếu tố dịch tễ:  

Ông/bà có tiếp xúc trực tiếp (≤ 2m) với người bệnh nghi ngờ hoặc xác định nhiễm 

Covid-19 trong vòng 14 ngày vừa qua không: ........................................................ 

II. Tiền sử bệnh tật: …………………………………………………...…..……… 

III. Kiểm tra thân nhiệt:  

Ho:…………..…..; Sốt:………………….Khó thở:………………………………. 

Nhiệt độ:........................ độ C. 

 

NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

…………………, ngày ........tháng ………năm 2021 

NGƯỜI KIỂM TRA 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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